
DANH SÁCH 

CÁN BỘ Y TẾ LÀM NHIỆM VỤ TẠI CÁC ĐIỂM RA ĐỀ THI, ĐIỂM THI,  ĐIỂM CHẤM THI,  

CHẤM PHÚC KHẢO, LÀM PHÁCH 

(Kèm theo Văn bản số         /SYT-NVY ngày 27/5/2024 của Sở Y tế) 

  1. Danh sách cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm thi: 
  

TT Điểm thi Huyện, TP, Thị xã Họ và tên Trình độ  CM Đơn vị Số ĐT 

1 THPT Kỳ Anh Thị xã Kỳ Anh Nguyễn Đình Quế Y sĩ P. Hưng Trí 0989731455 

2 THPT Lê Quảng Chí Thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Hoành Bác sĩ Trạm Y tế  P. Kỳ Long 0912984349 

3 THPT Nguyễn Huệ Huyện Kỳ Anh Nguyễn Thị Hồng Lam Y sĩ TYT xã  Kỳ Phong 0838550326 

4 THPT Kỳ Lâm Huyện Kỳ Anh Trần Văn Phương Điều dưỡng TYT xã Lâm Hợp 0912347882 

5 THPT Nguyễn Thị Bích Châu Huyện Kỳ Anh Nguyễn Thị Minh Điều dưỡng TYT xã Kỳ Thọ 0976006656 

6 THPT Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên Đoàn Thị Hải Y sĩ TYT Nam Phúc Thăng 0976468354 

7 THPT Cẩm Bình Huyện Cẩm Xuyên Lưu Như Ngọc Y sĩ TYT Cẩm Bình 0986166278 

8 THPT Hà Huy Tập Huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Tịnh Bác sĩ TYT Cẩm Sơn 0869530819 

9 THPT Nguyễn Đình Liễn Huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Cẩm Thạch Bác sĩ TYT Cẩm Dương 0869530818 

10 THCS Nguyễn Du TP Hà Tĩnh Vũ Thị Thu Hiền  Điều dưỡng TYT Bắc Hà 0916975558 

11 THPT Thành Sen TP Hà Tĩnh Điện Thị Thủy Điều dưỡng TYT Nam Hà 0916876568 

12 THPT Lý Tự Trọng Huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Thảo Y sĩ TYT Thị trấn Thạch Hà 0915889585 

13 THPT Nguyễn Trung Thiên Huyện Thạch Hà Võ Thị Thanh Hà Y sĩ TYT Đỉnh Bàn 0982508769 

14 THPT Lê Quý Đôn Huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Minh Y sĩ TYT xã Thạch Đài 0972059758 

15 THPT Can Lộc Huyện Can Lộc Phan Thị Trà Linh Y sĩ TYT xã Kim Song Trường 0942393385 

16 THPT Đồng Lộc Huyện Can Lộc Hà Văn Tuần Y sĩ TYT thị trấn Đồng Lộc 0949125394 
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TT Điểm thi Huyện, TP, Thị xã Họ và tên Trình độ  CM Đơn vị Số ĐT 

17 THPT Nghèn Huyện Can Lộc Bùi Trọng Đại Y sĩ Trạm Y tế thị trấn Nghèn 0975618258 

18 THPT Nguyễn Văn Trỗi 
Huyện Lộc Hà 

Chu Thị Thu Y sĩ TYT xã Phù Lưu 0853673933 

19 THPT Mai Thúc Loan 
Huyện Lộc Hà 

Tô Thị Tình Điều dưỡng TYT xã Thạch Châu 0853673933 

20 THPT Nguyễn Đổng Chi 
Huyện Lộc Hà 

Hồ Thế Ngọc Bác sĩ Trạm y tế xã Ích Hậu 0919924323 

21 THPT Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh Nguyễn Thanh Long Y sĩ TTYT thị xã Hồng Lĩnh 0913634027 

22 THPT Nguyễn Du Huyện Nghi Xuân Trần Thị Mai Điều dưỡng TTYT huyện Nghi Xuân 0399651113 

23 THPT Nguyễn Công Trứ Huyện Nghi Xuân Ngô Thị Thu Phương Điều dưỡng TTYT huyện Nghi Xuân 0905651982 

24 THPT Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân Hà Thị Cẩm Tú Điều dưỡng TTYT huyện Nghi Xuân 0978248090 

25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Huyện Đức Thọ Hoàng Nữ Hà Điều dưỡng TYT thị trấn Đức Thọ 0943591169 

26 THPT Trần Phú Huyện Đức Thọ Nguyễn Thị Ơn Điều dưỡng TYT xã Lâm Trung Thủy 0978414208 

27 THPT Hương Sơn Huyện Hương Sơn Nguyễn Thị Hương Điều dưỡng TYT TT. Phố Châu 0969988357 

28 THPT Lê Hữu Trác Huyện Hương Sơn Thái Thị Thu Huyền Điều dưỡng TYT Sơn Châu 0977204658 

29 THPT Lý Chính Thắng Huyện Hương Sơn Trần Thị Thùy Linh Điều dưỡng TYT An Hòa Thịnh 0966788819 

30 THPT Cao Thắng Huyện Hương Sơn Tô Sỹ Nghĩa Điều dưỡng TTYT Hương Sơn 0962599797 

31 THPT Hương Khê Huyện Hương Khê Lê Thị Hương Điều dưỡng Trạm Y tế thị trấn Hương Khê 0919797588 

32 THPT Hàm Nghi Huyện Hương Khê Trần Thị Ngân Y sĩ TYT xã  Phúc Đồng 0985671000 

33 THPT Phúc Trạch Huyện Hương Khê Trần Thị Hồng Ảnh Điều dưỡng TYT xã Phúc Trạch 0978313272 

34 THPT Vũ Quang Huyện Vũ Quang Nguyễn Thị Minh Điều dưỡng TTYT huyện Vũ Quang 0941862288 

35 THPT Chuyên Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh Thái Thị Thanh Minh Điều dưỡng TYT Thạch Trung 0942557275 

36 THCS Lê Văn Thiêm TP Hà Tĩnh Trần Thị Hiền Điều dưỡng TYT P. Nguyễn Du 0979844363 
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2. Danh sách 02 cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại địa điểm Trung tâm GDTX (Thị trấn Thiên Cầm) 

 

TT Họ tên Trình độ CM Đơn vị Số điện thoại 
Ghi chú 

1 Đặng Thị Gấm Điều dưỡng TYT thị trấn Thiên Cầm 0988171558 
Đợt 1 

2 Đặng Thị Gấm Điều dưỡng TYT thị trấn Thiên Cầm 0988171558 
Đợt 2 

 

 

3. Danh sách cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại địa điểm chấm thi  

TT Điểm chấm thi Họ tên Trình độ CM Đơn vị Số điện thoại 

1 THPT Lý Tự Trọng  (Thạch Hà) Nguyễn Thị Thảo Y sĩ TYT thị trấn Thạch Hà 0915889585 

2 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thái Thị Thanh Minh Điều dưỡng TYT xã  Thạch Trung 0942557275 

3 THPT Thành Sen Dương Thị Nhung Điều dưỡng TYT phường Nguyễn Du 0979844363 

 

4. Danh sách 01 cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại địa điểm chấm phúc khảo bài thi (THPT Thành Sen) 

TT Họ tên Trình độ CM Đơn vị Số điện thoại 

1 Dương Thị Nhung Điều dưỡng TYT phường Nguyễn Du 0979844363 
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